
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Hồ Bùi Gia Bạch

000516/

GL-

CCHND

03/06/15
Sở y tế 

Gia Lai

Quầy thuốc Gia 

Bạch

Ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1820/ĐKKDD-

ĐNAI
22/10/2015 2189/GPP 09/08/22

2 Nguyễn Thị Yên

1328/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

21/12/2017
SYT Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Thùy An

36, tổ 37, KP 5, P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3245/ĐKKDD-

ĐNAI
04/04/18

KHÔNG 

CÓ
KHÔNG CÓ

3 Đặng Thị Mỹ Dung

18217/C

CHN-D-

SYT-

BTR

13/12/2017
SYT Bến 

Tre

Nhà thuốc Minh 

Châu 5

Số 214, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3375/ĐKKDD-

ĐNAI
15/06/2018 3405/GPP 20/09/2022

4 Lê Thị Kim Ngân

1702/CC

HN-D-

SYT-VL

21/02/2018
Sở Y Tế 

Vĩnh Long

Nhà thuốc Ngọc 

Long Nguyễn

92/5B, Trần Quốc Toản, KP 3, 

Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

3488/ĐKKDD-

ĐNAI
08/01/18 3492/GPP 19/7/2022

5 Nguyễn Thị Hoàng Diễm

559/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI


13/03/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Vũ 

Nguyên

470, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

622/ĐKKDD-

ĐNAI
16/08/2018 7188/GPP 08/01/22

6 Thái Thị Thủy

2183/ĐN

AI-

CCHND

11/04/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thái 

Thủy

Số 77, khu phố 5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

2183/ĐKKDD-

ĐNAI
09/06/18 592/GPP 31/8/2022

7 Nguyễn Thị Lan Phương

428/ĐN

AI-

CCHND

15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tân 

Ngọc Đồng

73/11, KP 9, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3664/ĐKKDD-

ĐNAI
20/11/2018 3685/GPP 18/11/2022

8 Lê Văn Phi

1644/ĐN

AI-

CCHND

28/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phan 

Chu Trinh

67, Phan Chu Trinh, phường Hòa 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

01608/ĐKKDD

-ĐNAI
17/12/2018 1052/GPP 18/11/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)
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9 Nguyễn Thị Huệ

3718/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI
16/04/19

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nguyễn Huệ

Số 2168, tổ 4, Ấp Thành Công , xã 

Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

112/ĐKKDD-

ĐNAI
06/07/19 7089/GPP 17/6/2022

10 Nguyễn Thị Diệu Thương

4619/CC

HN-D-

SYT-

HCM

12/07/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Diệu 

Thương

Tổ 10, ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

4043/ĐKKDD-

ĐNAI
09/03/19 4058/GPP 20/09/2022

11 Hồ Thị Mỹ Dung

2341/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


27/07/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quày thuốc Ngọc 

Mai

Ấp 7, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

206/ĐKKDD-

ĐNAI
01/09/20 1271/GPP 20/09/2022

12 Phan Duy Ân

65/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI


23/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Duy Ân

Tổ 3, ấp 3, xã Phú Lập, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

550/ĐKKDD-

ĐNAI
17/1/2020 1529/GPP 01/12/23

13 Đỗ Thị Ngọc Sương

4630/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


24/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hương 

Pharmacy

Tổ 40, KP 4C, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5112/ĐKKDD-

ĐNAI
23/03/2021 6203/GPP 23/03/2021

14 Trần Bảo Nhi

5261/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hưng 

Nhi

Số 2050 Bình Minh,tổ 9, ấp Quảng 

Hòa, xã Quảng Tiến, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

6805/ĐKKDD-

ĐNAI
26/04/2022 6770/GPP 26/4/2022

15 Lương Thị Yến

5657/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phước 

An

298B/4, tổ 11, KP 2, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6870/ĐKKDD-

ĐNAI
16/05/2022 6831/GPP 16/5/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)
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16 Đinh Hữu Thuân

6913/CC

HN-D-

SYT-

HCM

16/12/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Bảo 

Trang II

Số 147 tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, 

xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

6891/ĐKKDD-

ĐNAI
26/05/2022 6978/GPP 26/05/2022

17 Tướng Thị Hải Triều

5485/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


21/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Minh Tâm

607/12, tổ 11, khu phố 2, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6967/ĐKKDD-

ĐNAI
14/06/2022

KHÔNG 

CÓ
KHÔNG CÓ

18
 NGUYỄN THỊ THANH 

TÚ

6053/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Quân

Tổ 2, ấp An Viễng, xã Bình An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

7004/ĐKKDD-

ĐNAI
27/06/2022 7102/GPP 27/6/2022

19 Nguyễn Thị Thương

1678/CC

HN-D-

SYT-HT
18/12/2021

Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

Quầy thuốc Hoàng 

Thương

Kiot, TKH9, TTTM Thiên Nhiên, 

ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

7015/ĐKKDD-

ĐNAI
05/07/2022 7114/GPP 07/05/22

20 Phan Thị Thúy Diễm

8167/CC

HN-D-

SYT-

HCM

24/11/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Châu

Số 714, đường 767, tổ 18, thôn Tây 

Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

7030/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/2022 7128/GPP 07/11/22

21 LÝ TRẦN AN KHƯƠNG

5664/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Minh Ánh

171, Nguyễn Văn Tiên, KP 11, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7042/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/2022 7118/GPP 07/11/22

22 Đào Thu Trang

3678/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


01/03/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiếu 

Cường

21, lô L3, KDC An Hưng phát, KP 

Bình Dương, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7056/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2022 7137/GPP 19/7/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
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23 Đoàn Thị Trần Duyên

1352/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


24/12/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc công ty 

TNHH Y dược Sài 

Gòn

183 Phan Trung, KP2, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7054/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2022 7138/GPP 19/07/2022

24 Nguyễn Thanh Phúc

1749/CC

HN-D-

SYT-ĐT
20/01/2022

Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Minh 

Ngọc

1679, Bùi Hữu Nghĩa, KP 1, 

phường Tân Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7052/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2022 7140/GPP 19/7/2022

25 Phạm Thị Loan

6185/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


25/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nguyễn Bảo Lâm

Hẻm 1019, Hùng Vương, tổ 10, ấp 

3, xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

7072/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7159/GPP 25/7/2022

26 Nguyễn Thị Hiền

5955/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


14/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Hải Hiền

37/6B, khu phố 6, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7085/ĐKKDD-

ĐNAI
01/08/2022 7174/GPP 08/01/22

27 Võ Thị Nguyệt Cầm

4263/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Điệp 

Anh 5

934, đường Trảng Bom-Cây Gáo, 

ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7084/ĐKKDD-

ĐNAI
01/08/2022 7173/GPP 08/01/22

28 NGUYỄN THỊ KIM

6400/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


11/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Nguyên

Số 48, tổ 17, KP 5, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

7109/ĐKKDD-

ĐNAI
16/08/2022 7205/GPP 16/8/2022

29 Lê Thị Cẩm Tú

3153/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


22/07/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Đức

296, Tổ 4, ấp 4, xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

7124/ĐKKDD-

ĐNAI
22/08/2022 7218/GPP 22/8/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
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30 Nguyễn Văn Khá

6034/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Gia 

Hoàng Hà

66 Nguyễn Phúc Chu, tổ 1, KP 5, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7112/ĐKKDD-

ĐNAI
22/08/2022 7220/GPP 22/8/2022

31 Trần Thị Phương Ly

9554/CC

HN-D-

SYT-

HCM

13/06/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Phương Ly

Số 322, Trần Phú, thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

7133/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7230/GPP 31/08/2022

32 Hồ Thị Kiều Loan

6177/CC

HN-D-

SYT-BD
09/05/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Hồ Loan
Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

7134/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7229/GPP 31/8/2022

33 Ngô Thị Kim Duyên

6140/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


04/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Khang

0314 QL 1A, tổ 11 ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

7131/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7232/GPP 31/08/2022

34 Nguyễn Văn Hưng

5810/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu 799

597 Hùng Vương, phường Xuân 

Hoà, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

7270/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2022 7262/GPP 09/12/22

35 Dương Văn Hoà

2954/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


23/05/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền Lê 

Yến

382, tổ 14, khu phố 5A, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7269/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2022

KHÔNG 

CÓ
KHÔNG CÓ

36 Phạm Thị Ninh

5903/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


25/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Thu Nga

337, Hồ Thị Hương, KP 1, phường 

Xuân Thanh, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7273/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2022 7259/GPP 09/12/22
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37  Chu Thị Hanh

6004/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


01/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Duy Lộc

330, tổ 10, KP Thiên Bình, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7266/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2022 7264/GPP 09/12/22

38 PHẠM MẠNH TOÀN

4627/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


24/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Khánh 

Ngọc 5

Đường Nv28 khu 10, TĐC Lộc An, 

xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7293/ĐKKDD-

ĐNAI
20/09/2022 7272/GPP 20/09/2022

39
NGUYỄN THỊ THU 

THẢO

6135/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


04/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Ái Nhi

Tổ 16, ấp 2, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

7290/ĐKKDD-

ĐNAI
20/09/2022 7277/GPP 20/9/2022

40 Trần Thị Kim Liên

5033/HC

M-

CCHND
09/12/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Sen 

Vàng

Tổ 2, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

7302/ĐKKDD-

ĐNAI
28/09/2022 7292/GP 14/12/2022

41 Trần Thị Huyên

2629/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


27/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiếu 

Nghĩa

K1/46 Nguyễn Tri Phương, KP 3, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7307/ĐKKDD-

ĐNAI
28/09/2022 7287/GPP 28/9/2022

42 Trần Thị Tuyết Hồng

1378/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


09/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tuyết 

Hồng

Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

1642///ĐKKDD

-ĐNAI
28/09/2022 2121/GPP 28/09/2022

43
 NGUYỄN THỊ THÙY 

LINH

6359/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


27/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hương 

Trà

Tờ số 55, thửa số 84, tổ 5, khu phố 

Long Khánh 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7298/ĐKKDD-

ĐNAI
28/09/2022 7296/GPP 14/12/2022

6 NHĐ Đợt 9 năm 2025



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

44 Bùi Phạm QuỳnhNhư

6553/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


8/08/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Quỳnh 

Anh 6

Tổ 30, ấp Trầu, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai

7383/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/2022 7365/GPP 19/10/2022

45 Vũ Đình Chiến

2733/ĐN

AI-

CCHND




22/06/

2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiên 

Ý

Số 326 đường 767, thôn Tây Lạc, 

ấp An Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, 

Đồng Nai

7384/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/2022 7366/GPP 19/10/2022

46 Bùi Thị ThanhTuyền

4810/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


1/06/

2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC TÔ 

PHÚC THỊNH

23/C1, tổ 1, KP1, phường Long 

Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

7396/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2022 7380/GPP 31/10/2022

47 Nguyễn Đình Thùy Linh

5709/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

13/12

/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

QUỲNH TRANG 

PHARMACY

79, tổ 19, KP4C, phường Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

7398/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2022 7382/GPP 31/10/2022

48 Nguyễn Thị Huỳnh Châu

6340/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


13/06/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

AN LỘC 2

Số 35, tổ 11, ấp 1 B, Phước Thái, 

Long Thành, Đồng Nai

7452/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/22 7426/GPP 11/07/22

49 Lê Thị Hoài Thảo

3968/CC

HN-D-

SYT-

HCM

15/01/

2019

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 262

559 Phạm Văn Thuận, KP2, P. 

Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

4058/ĐKKDD-

ĐNAI
01/09/23 4068/GPP 14/03/2022

50 TRẦN THÁI BÌNH

6871/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Phúc Châu

309/4 KP10, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7709/ĐKKDD-

ĐNAI
17/03/2023

KHÔNG 

CÓ
KHÔNG CÓ
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

51 Lê Thị Phượng

7381/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


06/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phượng 

Lê

1438C, tổ 30, KP  Vườn Dừa, 

phường Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7956/ĐKKDD-

ĐNAI
23/05/2023 7852/GPP 23/05/2023

52 LÊ THỊ OANH

7404/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Nhiên

SN 261, Hoàng Hoa Thám, xã Gia 

Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

7945/ĐKKDD-

ĐNAI
23/05/2023 7857/GPP 23/05/2023

53 Trần Thị Thu Vân

3519/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


02/08/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiên 

Ân

Tổ 5, ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

8159/ĐKKDD-

ĐNAI
15/08/2023 8877/GPP 15/08/2023

54 Nguyễn Thị Ái Thuận

1018/CC

HN-D-

SYT-

HCM

18/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Minh 

Hòa

17C2, tổ lô C, khu phố 11, phường 

Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8218/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2023 8918/GPP 31/08/2023

55 Lê Thị Nhung

7767/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


23/05/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Xuân An

62 D2, tổ 3, khu phố 3A, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8234/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2023

KHÔNG 

CÓ
KHÔNG CÓ

56 Vũ Đức Chiến

2700/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bảo 

Ngân

3C, Đồng Khởi, tổ 17, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8268/ĐKKDD-

ĐNAI
02/10/2023 8964/GPP 10/02/23

57 Cao Thị Hồng Phi

7322/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


21/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Tâm An Pouchen-

chi nhánh công ty 

TNHH Y khoa 

Tâm Anh

Trong khuôn viên công ty TNHH 

Pouchen Việt Nam, đường Nguyễn 

Ái Quốc, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7771//ĐKKDD-

ĐNAI
10/10/2023 7713/GPP 10/10/23

8 NHĐ Đợt 9 năm 2025



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

58 Nguyễn Ngọc Châu

13870/C

CHN-D-

SYT-

HCM

25/10/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Cô 

Châu

SN 1328/E, Ấp Phú Tân, xã Phú 

Cường, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

8522/ĐKKDD-

ĐNAI
23/1/2024 9204/GPP 23/1/2024

59
 NGUYỄN HOÀNG 

THANH YÊN

8403/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


11/09/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG 

NGUYÊN

112, tổ 23, KP 5, Nguyễn Khuyến, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8776/ĐKKDD-

ĐNAI
26/06/2024 9445/GPP 26/6/2024

60 Lê Thùy Phương

2447/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


28/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Châu GPP

5/2B, tổ 8, KP 3, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8887/ĐKKDD-

ĐNAI
28/08/2024 9548/GPP 28/08/2024

61 TRẦN THỊ NHƯ

5515/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


28/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tâm 

Như

Đường D17 TĐC Lộc An - Bình 

Sơn, ấp Thanh Bình, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8944//ĐKKDD-

ĐNAI
25/11/2024 9603/GPP 25/11/2024

62 Trần Thế Duy

15023/C

CHN-D-

SYT-

HCM

03/05/2024

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Sài 

Gòn Nhơn Trạch

761, Hùng Vương, ấp 1, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

9150/ĐKKDD-

ĐNAI
06/03/2025 9808/GPP 03/06/25

63 Trần Thị Hoàng Mi

3382/CC

HN-D-

SYT-ĐN

11/05/

2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Trúc 

Lam 86

1322, ấp 2, xã Phước Khánh, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

7577/ĐKKDD-

ĐNAI
26/12/2022 7541/GPP 26/12/2022

64 Lý Thị Thanh Hằng

11833/C

CHN-D-

SYT-

HCM

23/02/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Vinh 

Sơn

488, KP Hiệp Tâm 2, thị trấn Định 

Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

7819/ĐKKDD-

ĐNAI
18/04/2023 7779/GPP 18/04/2023

65 Nguyễn Thị Thủy

6414/HC

M-

CCHND
08/08/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Nghĩa

ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2559/ĐKKDD-

ĐNAI
25/11/2019 2727/GPP 30/11/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

66 Lê Hoàng Tuấn

9670/CC

HN-D-

SYT-

HCM


28/06/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Khánh 

Linh

SN3205A, tổ 5, Phú Lợi, xã Phú 

Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

7821/ĐKKDD-

ĐNAI
18/04/2023 7777/GPP 18/04/2023

67 Hà Thị Lài

203/CCH

N-D-

SYT-BP
12/03/13

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

QUẦY THUỐC 

HÀ THƯƠNG 2

Ấp 3, xã Tân Thành, Tp. Đồng 

Xoài, t. Bình Phước

1627/ĐKKDD-

BP
21/03/2023 2790/GPP 21/03/2023

68 Nguyễn Thị Hoa

1850/CC

HN-D-

SYT-BP
01/07/21

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Kim Hà
thôn Bù Gia Phúc II, Phú Nghĩa, 

Bù Gia Mập, Bình Phước

1516/ĐKKDD-

BP
29/06/2022 2521/GPP 29/06/2022

69 Nguyễn Thị Xuân Mỹ

1893/CC

HN-D-

SYT-BP
26/03/2021

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Hoàng 

Nguyễn

ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, Đồng 

Phú, Bình Phước

1581/ĐKKDD-

BP
30/9/2022 2639/GPP 30/9/2022

70 Đỗ Thị Ngọc Yến

1734/ĐN

AI-

CCHND

22/07/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trinh 

Ngọc

78/16B, KP 1, phường Tam Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1871/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2018 2209/GPP 28/9/2022

71 Nguyễn Mạnh Duy

1348//C

CHN-D-

SYT-

ĐNAI


24/12/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Việt 

Hoàng

382B, Nguyễn Ái Quốc, KP5, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

1459/ĐKKDD-

ĐNAI
03/11/2021 600/GPP 16/5/2025

72 Trần Ngọc Điệp

4690/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


21/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiện 

Tâm

Đường Trần Nhân Tông Tâm Tổ 8 

KP Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

7069/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7162/GPP 25/7/2022

73 Phan Ngọc Quỳnh Chi

5837/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bảo 

Châu

104 Đường Bình Lộc- Suối Tre, 

KP Suối Tre, phường Suối Tre, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

7272/ĐKKDD-

ĐNAI
12/09/2022 7260/GPP 09/12/22
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

74 Nguyễn NgọcLâm

6512/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


28/07/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nam 

Dược

Số 03, tổ 20, ấp Xóm Gò- Bà Ký, 

xã Long Phước, Long Thành, Đồng 

Nai

7428/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/22 7412/GPP 11/07/22

75 Hà Thị HồngXinh

555/CCH

N-D-

SYT-

BTH

21/12/

2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc Tâm 

Bình An

Tổ 60, ấp 5, xã Tam An, Long 

Thành, Đồng Nai

7582/ĐKKDD-

ĐNAI
01/09/23 7546/GPP 01/09/23

76 Hoàng Thị Kim

1856/CC

HN-D-

SYT-BP
25/01/2021

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Ngọc 

Bích

Quốc lộ 14, tổ 2, Khu phố Thanh 

Bình, phường Tân Bình, tp. Đồng 

Xoài, t. Bình Phước

1356/ĐKKDD-

BP
06/11/24 3243/GPP 06/11/24

77 Võ ThànhLộc

5405/CC

HN-D-

SYT-BP
12/11/19

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Long 

Châu 1594

đường DT 760, thôn 3, xã Bom Bo, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

1784/ĐKKDD-

BP
22/12/2023 3063/GPP 22/12/2023

78 Nguyễn Thị Thu Vân

7642/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/04/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Trường Thịnh

513 Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6949/ĐKKDD-

ĐNAI
10/06/2022 7019/GPP 06/10/22

79 Nguyễn Thị Thu Thúy

1689/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

06/07/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lê 

Cường

29/8A, khu phố 2, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7303/ĐKKDD-

ĐNAI
28/09/2022 7291/GPP 28/09/2022

80 Nguyễn Thảo Vy 

7128/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

26/12/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hà 

Nhiên 2

Đường N05, xóm 1, khu 2, ấp An 

Bình, xã Trung Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8080/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2023 8827/GPP 19/7/2023

81 Dư Thị Trúc Mai

6121/CC

HN-D-

SYT-BD

09/05/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 1238 

Cây Dầu 2

Tổ 2, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8327/ĐKKDD-

ĐNAI
16/11/2023 9023/GPP 16/11/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

82 Vũ Thị Luyên

1876/CC

HN-D-

SYT-BP

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Long 

Châu 482

Số 780, QL14, Phường Tân Phú, 

Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1409/ĐKKDD-

BP
24/01/2022 3449/GPP 05/06/25

83 Ká Ngân

6167/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


25/4/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngân 

Di

1199, tổ 4, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

8398/ĐKKDD-

ĐNAI
18/12/2023 9070/GPP 18/12/2023

84 Phạm Ngọc Dung

7157/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI


01/03/23
Sở Y Tế 

Đồng Nai

nhà thuốc Thảo 

Nguyên 2

19B/56 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 

9, phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8459/ĐKKDD-

ĐNAI
28/12/2023 9131/GPP 28/12/2023

85 Trần Thị Quỳnh Trang

5354/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

BÌNH MINH 1

Số nhà 29, Hùng Vương, ấp Hòa 

Bình, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

7511/ĐKKDD-

ĐNAI
30/11/2022 7481/GPP 30/11/2022

Tổng cộng: 85 cơ sở
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